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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
Dự thảo Nghị quyết quy định nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Cửa Tùng

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	- Khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật quy định: “Bảo đảm chi cho công tác xây dựng pháp luật không thấp hơn 0,5% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển…”; “Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng pháp luật được thực hiện khoán chi theo từng nhiệm vụ hoặc theo từng hoạt động”.
- Điểm b khoản 3 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự toán ngân sách cấp mình trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.”
[bookmark: diem_a_2_31]- Tại điểm a, b khoản 2 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định Hội đồng nhân dân cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn Quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình: “Tổng số chi ngân sách bao gồm các khoản đã phân bổ chi tiết và các khoản chưa phân bổ chi tiết; chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương; dự phòng ngân sách (điểm a); Dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình (điểm b)”.
- Tại điểm b, c khoản 2 Điều 22 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung số 87/2025/QH15): Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết để quy định “Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên” (điểm b); “Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp” (điểm c).
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Cửa Tùng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc được giao nhiệm vụ trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp xã trên địa bàn xã Cửa Tùng.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Hiện nay, tổng mức chi và các định mức khoán chi cho xây dựng văn bản QPPL được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 197/2025/QH15 và Nghị định số 289/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, định mức chi cụ thể cho từng hoạt động, sản phẩm trong công tác xây dựng văn bản QPPL ở địa phương chưa được quy định tại Nghị quyết số 197/2025/QH15 và Nghị định số 289/2025/NĐ-CP[footnoteRef:1], do đó, các cơ quan, đơn vị chưa có quy định cụ thể làm căn cứ lập dự toán, quyết định mức chi cho công tác này. [1:  Các văn bản này chỉ quy định mức chi cho các nhiệm vụ, hoạt động xây dựng văn bản QPPL ở Trung ương và là cơ sở để địa phương tham chiếu.] 

Vì vậy, để cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong công tác xây dựng văn bản QPPL cấp xã triển khai nhiệm vụ này được đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của địa phương, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 2382/STP-QLVB ngày 25/6/2026 về xây dựng định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND cấp xã. Ủy ban nhân dân xã xây dựng Nghị quyết quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp xã trên địa bàn xã Cửa Tùng trình Hội đồng nhân dân xã ban hành là cần thiết, đúng thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và quy định pháp luật hiện hành.

	- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật quy định: “Tổng mức chi trong xây dựng quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dựa trên khả năng cân đối ngân sách, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tình hình thực tế và trên cơ sở tham chiếu mức chi sau đây:
a) Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 30.000.000 đồng/01 văn bản; 
b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã là 10.000.000 đồng/01 văn bản; 
c) Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã là 8.000.000 đồng/01 văn bản.”
- Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP đã quy định định mức khoán chi trong xây dựng văn bản QPPL đối với văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản QPPL, theo đó:
+ Tổng mức chi đối với văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 văn bản QPPL trở lên: Bằng 100% tổng mức chi đối với văn bản QPPL (văn bản QPPL mới hoặc thay thế).
+ Tổng mức chi đối với văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung một số điều của 01 văn bản QPPL: Bằng 60% tổng mức chi đối với văn bản QPPL mới hoặc thay thế.
+ Tổng mức chi đối với văn bản QPPL bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản QPPL: Bằng 30% tổng mức chi trong xây dựng 01 văn bản QPPL.
Đồng thời, tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP quy định: “Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thông tư, thông tư liên tịch; nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do người đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ, hoạt động chủ động quyết định hoặc ban hành quy định, quy chế để áp dụng nội bộ trong phạm vi tổng mức chi quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15 hoặc quy định tại Điều 5 của Nghị định này”.

	Điều 3. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
1. Định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ đối với xây dựng mới, thay thế văn bản quy phạm pháp luật cấp xã thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.
2. Danh mục hoạt động, sản phẩm cụ thể và định mức khoán chi cho từng hoạt động cụ thể trong công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, tổng hợp, rà soát hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này.
3. Trường hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã, Quyết định của Ủy ban nhân dân xã thì áp dụng mức chi như sau:
a) Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 văn bản quy phạm pháp luật trở lên thì áp dụng bằng tổng mức chi trong xây dựng 01 văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này;
b) Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 01 văn bản quy phạm pháp luật thì áp dụng bằng 60% tổng mức chi trong xây dựng 01 văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.
4. Văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần hoặc bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật thì áp dụng tổng mức chi bằng 30% tổng mức chi trong xây dựng 01 văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.
5.Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì nội dung nhiệm vụ, hoạt động đã thực hiện theo đúng quy định trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định được thanh toán theo khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành, trên cơ sở hồ sơ chứng từ hợp pháp, hợp lệ.
	- Về tổng mức chi trong xây nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trên cơ sở tham chiếu mức chi tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội .
- Đối với danh mục nhiệm vụ, hoạt động trong công tác soạn thảo; thẩm định; rà soát, trình; thẩm tra, thông qua: trên cơ sở tham chiếu Danh mục nhiệm vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ tại Mục C Phụ lục I Nghị định số 289/2025/NĐ-CP; Mục 4, Mục 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung số 87/2025/QH15)
Trên cơ sở đó giao Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo; cơ quan thẩm định; cơ quan tổng hợp, rà soát hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền và cơ quan thẩm tra, thông qua căn cứ tình hình thực tế và định mức khoán chi tại Điều 3 Nghị quyết này để quyết định mức chi cụ thể đối với từng hoạt động, sản phẩm trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và không vượt định mức chi cho nhiệm vụ được giao.
- Về tổng mức chi xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, dự thảo quy định trên cơ sở căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP.

	Khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật quy định: “Bảo đảm chi cho công tác xây dựng pháp luật không thấp hơn 0,5% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển…”; “Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng pháp luật được thực hiện khoán chi theo từng nhiệm vụ hoặc theo từng hoạt động”.
	Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 
Nguồn kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do ngân sách nhà nước cấp xã bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Nguồn kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại cấp xã trên địa bàn xã Cửa Tùng do ngân sách nhà nước cấp xã bảo đảm theo quy định của Nghị quyết số 197/2025/QH15, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.


	- Khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 quy định: 
“Điều 53. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
1. Thời điểm có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.
- Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định: 
“2. Văn bản phải xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành.”
	Điều 5. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày… tháng… năm 2026.

	- Về hiệu lực thi hành, dự thảo đã được quy định phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.


	[bookmark: khoan_2_3][bookmark: tvpllink_jzignkhpkz_4][bookmark: khoan_2_3_name][bookmark: tc_3]Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 289/2025/NĐ-CP: “Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thông tư, thông tư liên tịch; nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do người đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ, hoạt động chủ động quyết định hoặc ban hành quy định, quy chế để áp dụng nội bộ trong phạm vi tổng mức chi quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15 hoặc quy định tại Điều 5 của Nghị định này”.
	Điều 6. Tổ chức thực hiện
1Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo; cơ quan thẩm định; cơ quan tổng hợp, rà soát hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền và cơ quan thẩm tra, thông qua căn cứ tình hình thực tế và định mức khoán chi tại Điều 3 Nghị quyết này để quyết định mức chi cụ thể đối với từng hoạt động, sản phẩm trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và không vượt định mức chi cho nhiệm vụ được giao.
2. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban của Hội đồng nhân dân xã, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
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